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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc
1

DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC PHÂN TUYẾN VÀO LỚP 1
TRƯỜNG TH PHAN VĂN HÂN

NĂM HỌC 2023 - 2024
5 Phan Văn Hân
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1 Nguyễn Huỳnh Thiên An 2017 Nam 382/27/12 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 53 4 KT1

2 Trần Nguyễn Thiên An 2017 Nữ 241/1 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 13 1 KT1

3 Trần Gia Ân 2017 Nữ 2/24 Cao Thắng Phường 5 40 3 KT1

4 Trần Thiên Ân 2017 Nam 58 Cao Thắng Phường 5 38 2 KT1

5 Đỗ Song Anh 2017 Nữ 309/13 Võ Văn Tần Phường 5 50 4 KT1

6 Trần Kim Anh 2017 Nữ 382/13 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 55 4 KT4

7 Đặng Gia Bảo 2017 Nam 267 Võ Văn Tần Phường 5 53 4 KT1

8 Hưa Gia Bảo 2017 Nam 453/40 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 37 2 KT1

9 Lê Doãn Nguyên Bảo 2017 Nam 360/14/9 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 58 4 KT1

10 Lê Ngọc Minh Châu 2017 Nữ 327/42 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 23 2 KT1

11 Nguyễn Ngọc Yên Đan 2017 Nữ 190A Võ Văn Tần Phường 5 3 1 KT1

12 Trần Quốc Hùng 2017 Nam 287/28 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 16 1 KT2

13 Trần Gia Huy 2017 Nam 360/3/4 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 57 4 KT1

14 Nguyễn Từ Minh Hy 2017 Nam 221/6 Võ Văn Tần Phường 5 56 4 KT1

15 Lê Huy Khải 2017 Nam 385/41 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 30 2 KT1

16 Nguyễn Thanh Khải 2017 Nam 274/3 Võ Văn Tần Phường 5 18 1 KT1

17 Nguyễn Thanh Khải 2017 Nam 274/3 Võ Văn Tần Phường 5 18 1 KT1

18 Bùi Đình Khang 2017 Nam 306/33/9 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 61 4 KT1

19 Lý Phúc Khang 2017 Nam 9 Nguễyn Sơn Hà Phường 5 46 3 KT1

20 Nguyễn Đình Tấn Khang 2017 Nam 256 Võ Văn Tần Phường 5 12 1 KT1

21 Nguyễn Gia Khang 2017 Nam 427 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 33 2 KT1

22 Nguyễn Trọng Khiêm 2017 Nam 303 Nguyễn Đình  Chiểu Phường 5 21 2 KT1

23 Võ Trần Anh Khoa 2017 Nam 360/1 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 57 4 KT3

24 Lê Minh Gia Khôi 2017 Nam 450 P108 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 42 3 KT1

25 Lưu Đăng Khôi 2017 Nam 328/12 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 58 4 KT1

26 Nguyễn Hoàng Khôi 2017 Nam 425/1 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 33 2 KT1

27 Vũ Tăng Hoàng Kiệt 2017 Nam 441/48 Nguyễn Đình Chỉểu Phường 5 34 2 KT1

28 Từ Gia Lâm 2017 Nữ 175/5 Võ Văn Tần Phường 5 63 4 KT1

29 Trần Tòan Thắng Lợi 2017 Nam 175/7 Võ Văn Tần Phường 5 63 4 KT1

30 Nguyễn Bảo Long 2017 Nam 287/36 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 16 1 KT1

31 Trần Xuân Mai 2017 Nữ 275 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 15 1 KT3

32 Phạm Tuệ Mẫn 2017 Nữ 254 Võ Văn Tần Phường 5 12 1 KT1

33 Trần Gia Ngọc Minh 2017 Nữ 45 Nguyễn Thuợng Hiền Phường 5 47 3 KT1

34 Võ Trần Khải Minh 2017 Nam 361/4 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 27 2 KT1

35 Huỳnh Ngọc Khánh My 2017 Nữ 285/3 Võ Văn Tần Phường 5 52 4 KT1

36 Nguyễn Khánh My 2017 Nữ 360/64 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 59 4 KT1

37 Vũ Lê Trà My 2017 Nữ 198/16 Võ Văn Tần Phường 5 5 1 KT1

38 Đàm Thiện Nam 2017 Nam 194/44 Võ Văn Tần Phường 5 4b 1 KT1

39 Đỗ Hoàng Kim Ngân 2017 Nữ 441/46/1 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 37 2 KT1
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40 Hùynh Nguyễn Hoàng Ngân 2017 Nữ 373/18 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 28 2 KT1

41 Bùi Ngọc Phương Nghi 2017 Nữ 382/15/4 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 55 4 KT4

42 Nguyễn Khánh Ngọc 2017 Nữ 385/8 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 30 2 KT1

43 Nguyễn Sỹ Khôi Nguyên 2017 Nam 327/8 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 23 2 KT1

44 Trần Ngọc An Nhã 2017 Nữ 175/6 Võ Văn Tần Phường 5 63 4 KT1

45 Đặng Nguyễn Thành Nhân 2017 Nam 194/29/2 Võ Văn Tần Phường 5 4b 1 KT1

46 Đào Hoàng Nhân 2017 Nam 265 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 15 1 KT1

47 Nguyễn Minh Nhật 2017 Nam 306/33/18 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 61 4 KT1

48 Hồ Lê Yến Nhi 2017 Nữ 406/12/4 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 54 4 KT1

49 Lương Uyển Nhi 2017 Nữ 285/14 Võ Văn Tần Phường 5 52 4 KT1

50 Phương Mẫn Nhi 2017 Nữ 408/39 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 51 4 KT1

51 Trần Ngọc Nhi 2017 Nữ 335/9 Võ Văn Tần Phường 5 47 3 KT1

52 Trần Ái Nhiên 2017 Nữ 195 Võ Văn Tần Phường 5 60 4 KT1

53 Ly Tấn Phát 2017 Nam 2/39C Cao Thắng Phường 5 43 3 KT1

54 Phùng Duy Phong 2017 Nam 42/8A Nguyễn Thuợng Hiền Phường 5 49 4 KT1

55 Nguyễn Tiến Phúc 2017 Nam 80 Nguyễn Thượng Hiền Phường 5 20 1 KT1

56 Phạm Minh Phúc 2017 Nam 97 Nguễyn Sơn Hà Phường 5 46 3 KT1

57 Truơng Nguyễn Ánh Phương 2017 Nữ 42/24 Nguyễn Thuợng Hỉền Phường 5 49 4 KT1

58 Trần Tất Minh Tâm 2017 Nam 57 Nguyễn Thuợng Hiền Phường 5 47 3 KT1

59 Đinh Phương Thảo 2017 Nữ 287/10 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 16 1 KT1

60 Võ Thanh Thiện 2017 Nam 301/34 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 21 2 KT1

61 Nguyễn Ngọc Anh Thư 2017 Nữ 327/33/2 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 23 2 KT1

62 Nguyễn Nhã Anh Thư 2017 Nữ 2/39G Cao Thắng Phường 5 43 3 KT1

63 Nguyễn Phạm Đan Thư 2017 Nữ 301/8 Nguyễn Thuợng Hiền Phường 5 21 2 KT1

64 Nguyễn Quỳnh Đan Thư 2017 Nữ 198/26 Võ Văn Tần Phường 5 5 1 KT1

65 Đặng Tuyết Vân 2017 Nữ 306/33/8 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 61 4 KT1

66 Nguyễn Thanh Vân 2017 Nữ 406/2/4 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 5 54 4 KT3

67 Phạm Thanh Vân 2017 Nữ 291/22 Võ Văn Tần Phường 5 51 4 KT1

68 Huỳnh Ngọc Phương Vy 2017 Nữ 102 Nguyễn Thượng Hiền Phường 5 20 1 KT1

69 Tô Vương Khánh Vy 2017 Nữ 188/25 Võ Văn Tần Phường 5 3 1 KT1

Tổng cộng có 69 học sinh.

Quận 3, ngày 26 tháng 6 năm 2023
Người lập biểu TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Quốc Huy Phạm Đăng Khoa


